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1. MỤC ĐÍCH 
Quy định trình tự và cách thức Thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (được ủy quyền) – nhóm C.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu Thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (được ủy quyền) – nhóm C; Lãnh đạo, công chức Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội có liên quan.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1
4. ĐỊNH NGHĨA/TỪ VIẾT TẮT 

TTHC: Thủ tục hành chính 

TCCD: Tổ chức công dân 
5. NỘI DUNG 
	5.1
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

- Luật thuỷ lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết  thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;
- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân;

- Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán;

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP;

- Các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản khác của Nhà nước và Thành phố có liên quan;

- Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của Ngân sách thành phố Hà Nội.

	5.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	1. Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án/dự án điều chỉnh theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;
2. Các tài liệu đính kèm:

2.1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị (nếu có);

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

2.2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

2.3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.
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	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ gốc và 06 bộ sao.

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Trong đó:

- Thẩm định dự án đầu tư (từ khi nhận hồ sơ hợp lệ đến khi có thông báo kết quả thẩm định): 15 ngày làm việc (bao gồm xin ý kiến, tổng hợp ý kiến các ngành liên quan và thẩm định dự án);

- Xem xét phê duyệt dự án: 05 ngày làm việc.

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Nơi nộp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến.

	5.6
	Phí/Lệ phí

	
	- Phí thẩm định dự án: 

(Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở)

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/

kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ 
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Giờ hành chính
	Theo mục 3.2

	B2
	Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Giờ hành chính
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	B3
	Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	0,5 ngày
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	B4
	Phân công xử lý hồ sơ 
	Lãnh đạo Phòng
	0,5 ngày
	

	B5
	Kiểm tra hồ sơ:


	Chuyên viên Phòng
	01 ngày
	

	B6
	Thẩm định
	10 ngày
	

	
	- Xin ý kiến các sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Chuyên viên, lãnh đạo phòng
	07 ngày 
	Văn bản xin ý kiến, 

Kết quả tổng hợp 

	
	- Thẩm định dự án
	Chuyên viên, lãnh đạo phòng
	03 ngày 
	Kết quả thẩm định,
Dự thảo Quyết định, 

	B7
	Xem xét dự thảo
	Lãnh đạo phòng
	01 ngày
	Kết quả thẩm định, 

Dự thảo Quyết định

	B8
	Phê duyệt kết quả thẩm định
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày
	Kết quả thẩm định

	B9
	Hoàn thiện hồ sơ
	Chuyên viên
	01 ngày
	Kết quả thẩm định

	B10
	Phê duyệt dự án
	Lãnh đạo Sở
	05 ngày
	Quyết định

	B11
	Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 
	Bộ phận 
một cửa
	Giờ hành chính
	Kết quả thẩm định, Quyết định

	B12
	Thống kê và theo dõi: Chuyên viên được phân công có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	Bộ phận
một cửa
	Giờ hành chính
	Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc; Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc; Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC



6. BIỂU MẪU

	 TT
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	Các biểu mẫu theo cơ chế một cửa quy định tại thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 gồm:

Mẫu số 01 - Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
Mẫu số 02 - Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Mẫu số 03 - Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
Mẫu số 04 - Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả
Mẫu số 05 - Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Mẫu số 06 - Mẫu sổ theo dõi hồ sơ

	2. 
	Các biểu mẫu khác phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ
- Văn bản trả lời hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết  

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng BM-02.KHTC-01



7. HỒ SƠ LƯU

	TT
	Tên hồ sơ

	1. 
	Các thành phần hồ sơ theo quy định tại mục 5.2

	2. 
	Các biểu mẫu theo cơ chế một cửa quy định tại thông tư 01/2018/TT-VPCP

	3. 
	Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án/dự án điều chỉnh

	4. 
	Các hồ sơ khác (nếu có) trong quá trình giải quyết 

	Hồ sơ được lưu tại phòng KHTC, bộ phận một cửa theo quy định hiện hành


Mẫu số 01 phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

	TÊN TỔ CHỨC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………….
	…………., ngày ….. tháng ….. năm …..


 

TỜ TRÌNH
Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở
Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định)
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan................................................ 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH)
1. Tên dự án: ........................................................................................ 

2. Nhóm dự án: ....................................................................................... 

3. Loại và cấp công trình: ......................................................................... 

4. Người quyết định đầu tư: ........................................................................ 

5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): ............... 

6. Địa điểm xây dựng: ................................................................................ 

7. Giá trị tổng mức đầu tư: ............................................................................. 

8. Nguồn vốn đầu tư: .................................................................................. 

9. Thời gian thực hiện: ................................................................................ 

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .............................................................. 

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: ............................................ 

12. Các thông tin khác (nếu có): ................................................................. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO
1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung nêu trên./.

 

	  Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Tên người đại diện
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